
TÊN ĐƯỜNG HIỆN CÓ TẠI THÀNH PHỐ TAM KỲ ( Phụ lục 1)
(tính đến thời điểm tháng 7/2021)

TT Tên đường C. dài 
(km)

C. rộng 
(m)

Điểm đầu Điểm cuối Ghi chú

1. Trần Quí Cáp 1,22 27 Phan Bội Châu Hà Huy Tập
 (Bao Nguyễn Hoàng)

2. Trần Phú 2,20 27 Phan Bội Châu Hà Huy Tập
 (Bao Nguyễn Hoàng)

3. Trần Hưng Đạo 1,24 27 Bạch Đằng Lý Thường Kiệt
4. Trưng Nữ Vương 1,65 27 Bạch Đằng Nguyễn Thị Minh Khai

(Bao Nguyễn Hoàng)
5. Điện Biên Phủ (cũ) 0,30 13 Nguyễn Thái Học Nguyễn Thị Minh Khai

(Bao Nguyễn Hoàng)
6. Huỳnh Thúc Kháng 1,40 19,5 Bạch Đằng Nguyễn Hoàng
7. Trần Cao Vân 1,27 19,5 Phan Đình Phùng Tam Kỳ- Phú Ninh
8. Duy Tân 0,28 27 Cầu Kỳ Phú 1 Phan Châu Trinh
9. Nguyễn Thái Học 0,94 1,45 Phan Châu Trinh Cống Bà Xằng
10. Trần Văn Dư 0,95 14,5 Cống Bà Xằng Trần Cao Vân
11. Tiểu La 0,60 14,5 Phan Châu Trinh Nguyễn Thái Học
12. Nguyễn Văn Trỗi 3,12 27 Hồ Sông Đầm Phan Bội Châu
13. Trần Quốc Toản 0,30 13 Bạch Đằng Phan Châu Trinh
14. Ngô Quyền 0,25 9 Bạch Đằng Phan Châu Trinh
15. Bạch Đằng 0,32 30 Phan Đình Phùng Duy Tân
16. Phan Đình Phùng 0,80 13 Huỳnh Thúc Kháng Duy Tân
17. Phan Châu Trinh 4,10 24 Nguyễn Du Cầu Tam Kỳ (cũ)
18. Phan Bội châu 2,40 24 Nguyễn Hoàng Nguyễn Du
19. Nguyễn Chí Thanh 1,20 27 Hùng Vương Nguyễn Du
20. 24 tháng 3 0,38 14,5 Điện Biên Ven sông
21. Hùng Vương 5,24 40 Phan Bội Châu Nguyễn Hoàng 



Cầu Tam Kỳ (mới)
22. Nguyễn Du 0,95 27 Bạch Đằng Trưng Nữ Vương
23. Hoàng Diệu 0,30 9,5 Bạch Đằng Phan Châu Trinh
24. Lý Thường Kiệt 2,30 27 Hà huy Tập

 ( Bao Nguyễn 
Hoàng)

Điện Biên Phủ

25. Đỗ Đăng Tuyển 0,10 15 Nguyễn Chí Thanh Đỗ Quang
26. Đào Duy Từ 0,250 15 Trần Hưng Đạo Trưng Nữ Vương
27. Lê Đình Dương 0,29 15 Khu Bảo tồn tỉnh Đỗ Quang
28. Hoàng Hữu Nam 0,45 19,5 Hùng Vương Hà Huy Tập

 ( Bao Nguyễn Hoàng)
29. Tôn Đức Thắng 2,00 27 Phan Châu Trinh Tam Kỳ-Phú Ninh
30. Nguyễn Đình Chiểu 0,75 19 Nguyễn Dục N10
31. Nguyễn Duy Hiệu 0,75 15 Nguyễn Dục  N10
32. Trương Định 0,75 15 Nguyễn Dục  N10
33. Nguyễn Dục 0,46 15 Hùng Vương Nguyễn Thị Minh Khai

(Bao Nguyễn Hoàng)
34. Phan Thành Tài 0,51 12 Huỳnh Ngọc Huệ Đặng Dung
35. Nguyễn Hiền 0,51 12 Huỳnh Ngọc Huệ Đặng Dung
36. Huỳnh Ngọc Huệ 0,165 12 Trần Hưng Đạo Trưng Nữ Vương
37. Đặng Dung 0,10 12 Trần Hưng Đạo Trưng Nữ Vương
38. Cao Thắng 0,15 8,2 Đường 24/3 Hùng Vương
39. Thoại Ngọc Hầu 0,12 15 Đường 24/3 Cao Thắng
40. Lê Văn Long 0,12 15 Đường 24/3 Vệt dân cư Hùng 

Vương
41. Phan Tứ 0,14 19 Trần Hưng Đạo Trưng Nữ Vương
42. Trần Thị Lý 0,45 19,5 Hùng Vương Hà Huy Tập

(Bao Nguyễn Hoàng)
43. Phạm Ngũ Lão 0,30 13 Nguyễn Thái Học N10
44. Mạc Đỉnh Chi 0,40 13 Phạm Ngũ Lão Trần Bình Trọng



45. Trần Bình Trọng 0,39 13 Nguyễn Thái Học Hùng Vương
46. Hồ Xuân Hương 0,50 14,5 Hùng Vương Nguyễn Thị Minh Khai

(Bao Nguyễn Hoàng)
47. Lê Lợi 0,35 27 Nguyễn Du Nguyễn Thị Minh Khai

(Bao Nguyễn Hoàng)
48. Lê Thánh Tông 4,46 27 Nguyễn Văn Trỗi Thanh Hóa

49. Trương Chí Cương 0,20 11 Hà Huy Tập
(Bao Nguyễn 
Hoàng)

Trần Quí Cáp

50. Đỗ Quang 0,19 22,5 Trần Quí Cáp Trần Phú
51. Trần Đại Nghĩa 0,44 27 Trần Hưng Đạo Bạch Đằng
52. Thái Phiên 1,50 19,5 Phan Châu Trinh Nguyễn Thị Minh Khai

(Bao Nguyễn Hoàng)
53. Hà Huy Tập 3,00 15,5 Phan Bội Châu Trưng Nữ Vương
54. Nguyễn Thị Minh 

Khai
3,30 15,5 Trưng Nữ Vương Hùng Vương

55. Ông Ích Khiêm 1,00 14,5 Phan Châu Trinh Nguyễn Thị Minh Khai
(Bao Nguyễn Hoàng)

56. Phan Đăng Lưu 0,20 14,5 Nguyễn Đình 
Chiểu

Lý Thường Kiệt

57. Nguyễn Phong Sắc 0,60 13,5 Trưng Nữ Vương Lê Lợi
58. Lê Quang Sung 0,28 8,5 UBND phường An 

Mỹ
Quy hoạch

59. Trần Quang Diệu 0,35 13 Đường Quy hoạch Đường Quy hoạch
60. Phan Thanh 0,20 12 N10 Đường Quy hoạch
61. Bùi Thị Xuân 0,30 11,5 N24 Quy hoạch
62. Trần Quang Khải 0,30 11,5 Đường Quy hoạch N24
63. Văn Cao 0,30 11,5 Nguyễn Dục Lê Lợi
64. Cao Sơn Pháo 0,20 11,5 Nguyễn Phong Sắc Nguyễn Thị Minh Khai



(Bao Nguyễn Hoàng)
65. Hoàng Văn Thái 0,20 11,5 Nguyễn Phong Sắc Nguyễn Thị Minh Khai

(Bao Nguyễn Hoàng)
66. Tuệ Tĩnh 0,20 11,5 Nguyễn Phong Sắc Nguyễn Thị Minh Khai

(Bao Nguyễn Hoàng)
67. Văn Thị Thừa 0,08 8 Đường 24/3 Quy hoạch
68. Nguyễn Phan Vinh 0,19 25,5 Đường 24/3 Quy hoạch
69. Phạm Phú Thứ 0,41 11 Bạch Đằng Quy hoạch
70. Nguyễn Trường Tộ 0,32 27 Nguyễn Dục Lê Lợi
71. Chu Văn An 1,70 27 Quy hoạch Lê Lợi
72. Nguyễn Thành Hãn 0,21 13 Quy hoạch Hồ Xuân Hương
73. Lê Trung Định 0,20 8,5 Đường Quy hoạch Nguyễn Thị Minh Khai

(Bao Nguyễn Hoàng)
74. Đoàn Thị Điểm 0,62 8 Hà Huy Tập 

(Bao Nguyễn 
Hoàng)

Quy hoạch

75. Lê Đình Thám 0,56 8 Đường Quy hoạch Trần Thị Lý
76. Phan Bá Phiến 0,53 8 Đường Quy hoạch Trần Thị Lý
77. Phan Thúc Duyện 0,14 8 Hoàng Hữu Nam Trần Thị Lý
78. Lê Ngọc Hân 0,22 6,5 Quy hoạch Phan Châu Trinh
79. Nguyễn Hoàng 6,90 33 Phan Bội Châu Hùng Vương
80. Thanh Hóa 7,00 7.5 QH 48m DT 616

Biển Tam Thanh
DT 616
Nguyễn Hoàng

Quyết định 837, 
ngày 10/3/2021 
của UBND tỉnh

81. Lam Sơn 0,81 27 Nguyễn Văn Trỗi Trần Hưng Đạo
(Trần Nguyễn Đán)

Trần Nguyễn Đán 
nối dài Trần 
Hưng Đạo

82. Khương Hữu Dụng 0,22 6.5 Đào Duy Từ Hùng Vương
83. Chế Lan Viên 0,138 15 Bạch Đằng Trần Đại Nghĩa
84. Xuân Diệu 0,18 15.5 Bạch Đằng Trần Đại Nghĩa



85. Lưu Trọng Lư 0,135 15.5 Trưng Nữ Vương Xuân Diệu
86. Đinh Liệt 0,35 9.0 Phan Bội Châu Nguyễn Chí Thanh
87. Hồ Nghinh 0,81 27 Bạch Đằng Phan Bội Châu
88. Trần Thủ Độ 0,62 17.5 Nguyễn Văn Trỗi Hồ Nghinh
89. Huyền Trân Công 

Chúa
0,40 11.5 Bạch Đằng BV Minh Thiện

90. Dã Tượng 0,42 11.5 Bạch Đằng Lam Sơn
91. Trần Khánh Dư 0,235 11.5 Bạch Đằng Trần Thủ Độ
92. Trần Nhật Duật 0,513 11.5 Bạch Đằng Lam Sơn
93. Lương Thế Vinh 0,30 17.5 Bạch Đằng Trần Thủ Độ
94. Yết Kiêu 0,277 11.5 Trần Nhật Duật Trần Nhật Duật
95. Nguyễn Công Trứ 0,30 11.5 Điểm B (theo Bản 

đồ)
Hồ Nghinh

96. Nguyễn Phúc Chu 0,80 14 Hầm chui Nguyễn 
Hoàng – Lý 
Thường Kiệt (ban 
đầu là Nguyễn 
Hoàng)

QH UBND P.Hòa 
Thuân

Điều chỉnh điểm 
đầu

97. Đinh Núp 0,87 11.5 Điểm C (theo Bản 
đồ)

Trương Chí Cương

98. Lương Văn Can 0,30 11.5 Đoàn Thị Điểm Hà Huy Tập
99. Đặng Trần Côn 0,30 11.5 Đoàn Thị Điểm Hà Huy Tập

100. Châu Thượng Văn 0,30 17.5 Hùng Vương Trương Chí Cương
101. Lê Cơ 0,18 11.5 Hà Huy Tập Trần Quý Cáp
102. Đặng Văn Ngữ 0,581 10.5 Hà Huy Tập Hà Huy Tập
103. Ông Ích Đường 0,135 11.5 Hà Huy Tập Đặng Văn Ngữ
104. Lâm Quang Thự 0,17 5.5 Hà Huy Tập Đặng Văn Ngữ
105. Lê Lai 0,325 13.5 Nguyễn Du Hùng Vương
106. Phạm Văn Xảo 0,48 13.5 Lê Lai Lê Lợi
107. Hoàng Bích Sơn 0,12 12.0 Siêu thị Co.op Mart Điểm D (theo Bản đồ)



108. Nguyễn Đức Cảnh 0,12 25.5 Bạch Đằng Hoàng Bích Sơn
109. Trần Đình Tri 0,10 9.5 Hùng Vương Nguyễn Trường Tộ
110. Nam Trân 0,08 9.5 Nguyễn Dục Trần Đình Tri
111. Phạm Nhữ Tăng 0,15 11.5 Trần Bình Trọng 

(ban đầu là Phạm 
Ngũ Lão)

QH đường  số 24 
Nguyễn Hữu Huân (ban 
đầu là Trần Bình 
Trọng)

Điều chỉnh điểm 
đầu và cuối

112. Bế Văn Đàn 0,30 11.5 Nguyễn Phong Sắc Nguyễn Thị Minh Khai
113. Lê Bá Trinh 0,20 8.5 Điểm E (theo Bản 

đồ)
Lê Trung Đình

114. Phạm Như Xương 0,17 14.5 Hồ Xuân Hương Huỳnh Thúc Kháng
115. Lê Vĩnh Huy 0,16 8.5 Điểm F (theo Bản 

đồ)
Phạm Như Xương

116. Trương Quang Giao 0,50 11.5 BV Đa khoa Tam 
Kỳ

Trần Quang Diệu

117. Trần Thuyết 0,50 11.5 Điểm G (theo Bản 
đồ)

Trương Quang Giao

118. Chiến Thắng 0,30 29 Phan Châu Trinh SVĐ Quảng Nam
119. Ngô Thì Nhậm 0,30 19 Chợ Hòa Hương Điểm H (theo Bản đồ)
120. Cầm Bá Thước 0,19 21 Ngô Thì Nhậm Điểm I (theo Bản đồ)
121. Đinh Công Tráng 0,18 8.0 Cầm Bá Thước Điểm K (theo Bản đồ)
122. Phạm Hồng Thái 0,28 11.5 Thái Phiên Ông Ích Khiêm
123. Hoàng Hoa Thám 0,27 14 Thái Phiên Ông Ích Khiêm
124. Nguyễn Thuật 0,27 14 Trần Quang Diệu Ông Ích Khiêm
125. Nguyễn Thiện Thuật 0,15 11.5 Phạm Hồng Thái Nguyễn Thuật
126. Phan Văn Định 0,35 11.5 Trần Cao Vân Tôn Đức Thắng
127. Nguyễn Xuân Nhĩ 0,20 11.5 Phan Văn Định Tôn Đức Thắng
128. Phan Tốn 0,20 11.5 Phan Văn Định Tôn Đức Thắng
129. Đồng Phước Huyến 0,20 11.5 Nguyễn Xuân Nhĩ Phan Tốn
130. Phạm Khôi 0,20 11.5 Nguyễn Xuân Nhĩ Phan Văn Định



131. Võ Thành Năm 0,15 9.5 Trần Hưng Đạo Trưng Nữ Vương
132. Ngô Sĩ Liên 0,20 11.5 Trần Nhật Duật Điểm A (theo Bản đồ)
133. Bà Huyện Thanh 

Quan
220 11,5 Đường Hùng Vương Nhà máy nước Tam Kỳ

134. Đặng Thùy Trâm 336 11,5 Trung tâm Nghệ 
thuật tình thương

Đường Quy hoạch

135. Nguyên  Phi Ỷ Lan 214 11,5 Đường Lý Thường 
Kiệt

Đường  Nguyễn Hoàng

136. Lê Chân 200 115 Đường Trưng Nữ 
Vương

Đường Tuệ Tĩnh

137. Trương Công Hy 200 9 Giáp trụ sở Thành 
đội Tam Kỳ

Đường Đặng Dung 

138. Hồ Tùng Mậu 330 11,5 Đường giao với 
đường Hà Huy Tập

Đường Hà Huy Tập

139. Châu Văn Liêm 250 8,5 Giáp BCH Bộ đội 
biên phòng tỉnh

Đường Hà Huy Tập

140. Nguyên Hồng 150 10,5 Đường Bạch Đằng Đường Phạm Phú Thứ
141. Vũ Trọng Phụng 120 10,5 Đường Bạch Đằng Đường Trần Đại Nghĩa
142. Đinh Công Trứ 180 11 Đường Bạch Đằng Đường Phan Đình Phùng
143. Lê Phụng Hiểu 115 10,5 Đường Đinh Công 

Trứ
Nhà ông Trần Văn Trình

144. Ngô Chân Lưu 115 11,5 Đường Đinh Công 
Trứ

Nhà ông Nguyễn Văn 
Lam

145. Nguyễn Thái Bình 500 11,5 Tôn Đức Thắng Đường Quy hoạch
146. Nguyễn Bá Ngọc 280 8,0 Đường Nguyễn Thái 

Bình
Đường Nguyễn Thái Bình

147. Lê Văn Hưu 200 6,5 Phan Châu Trinh Ngô Thì Nhậm
148. Phan Huy Ích 200 6,5 Đường Phan Châu 

Trinh
Đường Lê Ngọc Hân 

149. Lê Đỉnh 250 8,5 Đường Phan Châu 
Trinh

Đường Nguyễn Thuật

150. Vũ Văn Dũng 140 11,5 Đường Trần Quang Đường Ông Ích Khiêm



Diệu
151. Ngô Văn Sở 128 11,5 Đường Trần Quang 

Diệu
Đường Vũ Văn Dũng

152. Nguyễn Thiếp 150 7,0 Đường Trần Quang 
Khải

Đường Trần Thuyết

153. Lý Tự Trọng 530 14 Đường Hùng Vương Đường Nguyễn T Minh 
Khai

154. Lê Anh Xuân 150 18.5 Đường Lý Tự Trọng Đường cụt (ban đầu là 
Đường Phan Đình Giót)

Điều chỉnh điểm 
cuối

155. Lê Thị Hồng Gấm 150 15.5 Đường Lý Tự Trọng Đường Phan Đình Giót
156. Nguyễn Viết Xuân 315 17,5 Đường Lê Anh Xuân Đường Nguyễn Thị Minh 

Khai
157. Võ Thị Sáu 315 17,5 Đường Lê Anh Xuân Đường Nguyễn Thị Minh 

Khai
158. Trần Văn Ơn 260 9,5 Đường Võ Thị Sáu Đường Quy hoạch
159. Quách Thị Trang 210 10.5 Đường Lý Tự Trọng Đường Quy hoạch
160. Phan Đình Giót 200 9.5 Đường Hùng Vương 

(ban đầu là Đường 
Lê Anh Xuân)

Đường Lê Thị Hồng Gấm Điều chỉnh điểm 
đầu

161. Bùi Tấn Diên 205 16,5 Đường Lê Thánh 
Tông

Đường Quy hoạch

162. Thân Nhân Trung 655 12,5 Đường Quy hoạch Đường Quy hoạch
163. Nguyễn Đức Trung 485 12,5 Đường Quy hoạch Đường Bùi Tấn Diên
164. Bùi Tá Hán 405 27 Đường Lê Thánh 

Tông
Đường Quy hoạch

165. Đỗ Thế Chấp 890 27 Đường Tôn Đức 
Thắng

Đường Thanh Hóa

166. Nguyễn Trác 648 15 Đường Tôn Đức 
Thắng

Đường Ông Ích Khiêm

167. Trần Nguyên Hãn 670 11 Đường Lê Lợi Đường Nguyễn Thái Học
168. Lê Tấn Trung 2000 9,0 Ngã ba đường Tôn 

Đức Thắng – Trần 
Cổng chào giáp xã Tam 
Thái 



Cao Vân
169. Đặng Thai Mai 150 11,5 Đường N24 Trường Mẫu giáo 24/3
170. Nguyễn Thị Định 250 19.5 Phan Bội Châu Quy hoạch Bạch Đằng 

(ban đầu là Quy Hoạch 
KDC ADB gđ2)

Điều chỉnh điểm 
cuốis

171. Tôn Thất Tùng 300 11.5 Quốc lộ 1A Đường Quy hoạch
172. Nguyễn Gia Thiều 450 15 Tôn Thất Tùng Nguyễn Văn Trỗi (ban 

đầu là Nguyễn Thị 
Định)

Điều chỉnh điểm 
cuối

173. Nguyễn Quý Hương 155 19.5 Đường Phan Khôi Đường Phan Khôi
174. Lê Quý Đôn 550 27 Đường Tôn Thất 

Tùng
Đường Nguyễn Văn Trỗi 
(ban đầu là Nguyễn Thị 
Định)

Điều chỉnh điểm 
cuối

175. Ngô Đức Kế 220 15 Đường Lê Qúy Đôn Quy hoạch Bạch Đằng 
(ban đầu là Quy Hoạch 
KDC ADB gđ2)

Điều chỉnh điểm 
cuối

176. Phan Khôi 310 19.5 Đường Lê Quý Đôn Quy hoạch Bạch Đằng 
(ban đầu là Quy Hoạch 
KDC ADB gđ2)

Điều chỉnh điểm 
cuối

177. Nguyễn Thích 210 15 Đường Lê Quý Đôn Đường Quy hoạch
178. Trần Nguyên Đán 366 27 Đường Bạch Đằng Đường Phan Bội Châu
179. Bùi Thế Mỹ 150 19.5 Đường Phan Khôi Đường Phan Khôi
180. Lương Đình Thự 180 11 Đường Bạch Đằng Đường Phan Đình Phùng
181. Chương Dương 300 11.5 Trần Thủ Độ Phan Bội Châu
182. Đoàn Kết 200 30 Chương Dương 

(Bắc)
Chương Dương (Nam)

183. Nguyễn Huy Chương 280 11.5 Chương Dương Hồ Nghinh
184. Hà Huy Giáp 120 11.5 Trần Thủ Độ Lam Sơn
185. Nguyễn Đình Hiến 150 11.5 Hồ Nghinh Trần Phú
186. Thạch Lam 150 10 Trần Nguyễn Đán Trần Đại Nghĩa
187. Ngô Tất Tố 120 10.5 Phạm Phú Thứ Xuân Diệu
188. Nguyễn Tuân 150 10.5 Bạch Đăng Vũ Trọng Phụng



189. Lê Thị xuyến 300 15 Phan Châu Trinh Quy hoạch TĐC – Bắc 
Trung tâm TM Tam Kỳ.

190. Trần Đình Đàn 100 11.5 Nguyễn Du Quy hoạch TĐC – Bắc 
Trung tâm TM Tam Kỳ.

191. Nguyễn An Ninh 280 8.5 Tường rào CA thành 
phố

Đặng Thùy Trâm

192. Huỳnh Lý 300 8.5 Huỳnh Thúc Kháng N24
193. Hải Triều 100 7 Phan Đình Phùng Phan Châu Trinh (Kiệt Mai Hạc)
194. Trần Tống 600 11.5 Quy hoạch Nguyễn Thái Bình (KDC An Thổ- 

KP 2, An Sơn)
195. Nguyễn Văn Bổng 400 7.5 Trần Tống Nguyễn Thái Bình
196. Cao Hồng Lãnh (tên 

khai sinh là Phan 
Hải Thâm, hay gọi 
là Phan Thêm) 

200 7.5 Phan Châu Trinh Quy hoạch giáp Bạch 
Đằng

(Kiệt Nhà đèn)

197. Trần Huấn 400 8.5 Ngô Thì Nhậm Phan Châu Trinh KDC Hòa hương
198. Lê Trí Viễn 300 10 Nhà Ông Trung Nhà Bà Huệ Sau trường 

Nguyễn Huệ
199. Lưu Quí Kỳ 200 8.5 Lê Trí Viễn Cổng chào khối phố 

Hương Trà Tây
Sau trường 

Nguyễn Huệ
200. Nguyễn Bá Phát 100 8.5 Lưu Quí Kỳ Lê Trí Viễn
201. Hoàng Châu Ký 110 8.5 Lưu Quí Kỳ Lê Trí Viễn
202. Trần Huy Liệu 150 11.5 Nhà Ông Nguyễn 

Huy Tiết
Qyu hoạch nối dài đường 
Trương Quang Giao

Sau trường 
Nguyễn Huệ

203. Kim Đồng 130 15 Lý Tự Trọng Nguyễn Viết Xuân Phố chợ An Sơn
204. Trần Thu 200 15 Lê Thánh Tông Quy hoạch Khu TĐC Tây Lê 

Thánh Tông- An 
Phú

205. Trịnh Uyên 300 15 Lê Thánh Tông Quy Hoạch Nt
206. Nguyễn Thược 300 15 Trần Thu Trịnh Uyên Nt
207. Phan Phu Tiên 320 15 Trần Thu Trịnh Uyên Nt



208. Dương Văn An 350 15 Lê Thánh Tông Quy hoạch Khu TĐC Tây Lê 
Thánh Tông- An 

Phú
209. Nguyễn Quý Đức 350 15 Lê Thánh Tông Quy hoạch Khu TĐC Tây Lê 

Thánh Tông- An 
Phú

210. Phan Anh 220 16.5 Nhà Ông Quý Đinh Núp KDC- KP. 
Phương Hòa Nam 

Hòa thuận
211. Bùi Cầm Hổ 100 15.5 Lê Quý Đôn Nguyễn Gia Thiều Đường khu dân 

cư (viết tắt là
KDC) Đông Tân 
Thạnh

212. Đoàn Nhữ Hài 200 15.5 Lê Quý Đôn Phan Bội Châu Đường KDC 
Đông Tân Thạnh

213. Đinh Lễ 170 15.5 Lê Quý Đôn Nguyễn Gia Thiều Đường KDC 
Đông Tân Thạnh

214. Phạm Sư Mạnh 170 11.5 Đoàn Thị Điểm Châu Văn Liêm Đường KDC Biên 
phòng

215. Lưu Nhân Chú 200 11.5 Đoàn Thị Điểm Giang Văn Minh Đường KDC Biên 
phòng

216. Giang Văn Minh 150 11.5 Đoàn Thị Điểm Hà Huy Tập Đường KDC Biên 
phòng

217. Nguyễn Chích 250 11.5 Đinh Núp Hà Huy Tập Đường KDC Biên 
phòng

218. Trần Trung Tri 100 10.5 Trần Quý Cáp Nhà dân Đường vào trung 
tâm giáo dục
thường xuyên

219. Lý Đạo Thành 120 11.5 Lâm Quang Thự Lý Thường Kiệt Khu tái định cư 
(viết tắt là TĐC)
Nguyễn Hoàng

220. Nguyễn Khoa 105 11.5 Lê Cơ Hà Huy Tập Đường KDC 
Bệnh viện Phụ 
sản -



Nhi
221. Nguyễn Trung Ngạn 120 11.5 Ông Ích Đường Lê Cơ Đường KDC 

Bệnh viện Phụ 
sản -
Nhi

222. Tống Phước Phổ 120 17.5 UBND phường Hòa
Thuận

Nguyễn Phúc Chu Đường KDC 
Trung tâm hành
chính phường 
Hòa Thuận

223. Đoàn Quý Phi 120 11.5 Công Nữ Ngọc Hoa Quy hoạch Đường KDC 
Thuận Trà

224. Nguyễn Hữu Dật 120 11.5 Công Nữ Ngọc Hoa Nguyễn Tường Phổ Đường KDC 
Thuận Trà

225. Công Nữ Ngọc Hoa 120 11.5 Nguyễn Phúc Chu Nguyễn Hữu Dật Đường KDC 
Thuận Trà

226. Nguyễn Tường Phổ 120 11.5 Đoàn Quý Phi Nguyễn Hữu Dật Đường KDC 
Thuận Trà

227. Nguyễn Cư Trinh 120 11.5 Công Nữ Ngọc Hoa Nguyễn Tường Phổ Đường KDC 
Thuận Trà, 
phường
Hòa Thuận

228. Trịnh Đình Thảo 250 11.5 Nguyễn An Ninh Quy hoạch Đường sau Công 
an thành phố
Tam Kỳ

229. Phó Đức Chính 150 11.5 Nguyễn Thái Học Quy hoạch Đường KDC An 
Mỹ Đông

230. Lương Như Bích 650 11.5 Phan Châu Trinh Điện Biên Phủ Đường khu TĐC 
Điện Biên Phủ

231. Dương Thưởng 400 11.5 Lương Như Bích Lương Như Bích Đường khu TĐC 
Điện Biên Phủ

232. Lê Phụ Trần 500 11.5 Trần Bình Trọng Trần Nguyên Hãn Đường KDC Tứ 
Hiệp

233. Hàn Thuyên 350 11.5 Trần Nguyên Hãn Lê Phụ Trần Đường KDC Tứ 
Hiệp

234. Nguyễn Hữu Huân 600 11.5 N10 Hàn Thuyên Đường KDC Tứ 



Hiệp
235. Phùng Khắc Khoan 120 11.5 Duy Tân Lương Ngọc Quyến Đường KDC Kỳ 

Phú 1&2
236. Lê Độ 250 11.5 Đường bao 

Nguyễn
Hoàng

Nhà ông Trực Đường khu TĐC 
Nguyễn Hoàng

237. Ngô Mây 170 11.5 Phan Đình Giót Lê Độ Đường KDC chợ 
An Sơn

238. Tô Vĩnh Diện 170 11.5 Đường bao 
Nguyễn
Hoàng

Nhà ông Võ Mỹ Đường KDC chợ 
An Sơn

239. Nguyễn Xuân Hữu 150 11.5 Nguyễn Trác Quy hoạch Đường KDC 
phường An Sơn

240. Lê Tấn Toán 170 11.5 Đinh Công Tráng Đường xuống vườn
Cừa

Đường KDC 
phường Hòa 
Hương

241. Trần Cảnh Trinh 200 11.5 Cẩm Bá Thước Lê Tấn Toán Đường KDC 
phường Hòa 
Hương

242. Đặng Thái Thân 250 11.5 Duy Tân Lương Ngọc Quyến Đường Khu TĐC 
Kỳ Phú 1&2

243. Phan Kế Bính 200 11.5 Quy hoạch Đặng Thái Thân Đường khu TĐC 
Kỳ Phú 1&2

244. Lương Ngọc Quyến 200 11.5 Quy hoạch Phan Kế Bính Đường khu TĐC 
Kỳ Phú 1&2

245. Lê Nhân Tông 1800 11.5 Nguyễn Văn Trỗi Quy hoạch Đường KDC 
song song với 
Lê
Thánh Tông

246. Đỗ Thúc Tịnh 250 15.5 Lê Thánh Tông Lê Nhân Tông Đường KDC Tây 
Nam An Hà

247. Phạm Đình Hổ 250 15.5 Lê Thánh Tông Lê Nhân Tông Đường KDC Tây 
Nam An Hà

248. Phan Văn Lân 250 15.5 Lê Thánh Tông Lê Nhân Tông Đường KDC Tây 



Nam An Hà
249. Nguyễn Nghiễm 250 15.5 Lê Thánh Tông Lê Nhân Tông Đường KDC Tây 

Nam An Hà
250. Nguyễn Cao 250 15.5 Lê Thánh Tông Lê Nhân Tông Đường KDC Tây 

Nam An Hà
251. Hoàng Thế Thiện 300 15.5 Phan Văn Lân Nguyễn Cao Đường KDC Tây 

Nam An Hà
252. Đặng Huy Trứ 450 11.5 Đỗ Thúc Tịnh Nguyễn Cao Đường KDC 

Bệnh viện Phụ 
sản -
Nhi

253. Lê Trung Đình (Bị 
trùng)

450 11.5 Trần Phú Trần Hưng Đạo Đường KDC Bộ 
đội

254. Nguyễn Khoái 120 11.5 Lê Trung Đình Nhà dân Đường KDC 
Bệnh viện Phụ 
sản -
Nhi

255. Trịnh Hoài Đức 150 11.5 Lê Trung Đình Nhà dân Đường KDC 
Bệnh viện Phụ 
sản -
Nhi

256. Mai Đăng Chơn 200 7.5 Phan Châu Trinh Quy hoạch Đường khu TĐC 
An Mỹ

257. Mai Xuân Thưởng 120 11.5 Phó Đức Chính Quy hoạch Đường KDC An 
Mỹ Đông

258. Nguyễn Văn Tố 100 11.5 Đinh Núp Hà Huy Tập Đường khu TĐC 
Nguyễn Hoàng

259. Trần Huy Liệu (Bị 
trùng)

100 11.5 Đinh Núp Hà Huy Tập Đường KDC 
Biên phòng

260. Nguyễn Đình Thi 100 11.5 Bạch Đằng Nguyên Hồng Đường KDC Tân 
Thạnh

261. Lê Thiện Trị 120 11.5 Quy hoạch Ngô Huy Diễn Đường KDC
thu
nhập
thấp



phường Trường 
Xuân

262. Lê Văn Đức 120 11.5 Quy hoạch Ngô Huy Diễn Đường KDC
thu
nhập
thấp

phường Trường 
Xuân

263. Nguyễn Thành Ý 120 11.5 Quy hoạch Ngô Huy Diễn Đường KDC
thu
nhập
thấp

phường Trường 
Xuân

264. Lê Vĩnh Khanh 120 11.5 Quy hoạch Ngô Huy Diễn Đường KDC
thu
nhập
thấp

phường Trường 
Xuân

265. Ngô Huy Diễn 120 11.5 Quy hoạch Lê Thiện Trị Đường KDC
thu
nhập
thấp

phường Trường 
Xuân

266. Nguyễn Xuân Nhĩ 
(Bị trùng)

350 11.5 Nguyễn Hoàng Quy hoạch Đường khu vực 
An Xuân và 

phường
Trường Xuân


